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Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, là trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội về giáo dục và phát triển trẻ em. Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 2064/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng. Trong nội bộ, Trường quản lý hoạt động dựa trên Quyết định số 362/QĐ-CĐSPTW-TCHC ngày 31/5/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 
Trường đã thực hiện đào tạo 08 ngành (Giáo dục mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục công dân, Sư phạm Tiếng Anh, Công tác xã hội, Kinh tế gia đình) cho gần 2000 học sinh, sinh viên. Cơ cấu tổ chức của Trường gồm Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; các khoa trực thuộc Trường gồm Khoa Giáo dục mầm non, Khoa Âm nhạc, Khoa Mĩ thuật, Khoa Giáo dục đặc biệt, Khoa Giáo dục chính trị, Khoa Tiếng Anh, Khoa Cơ bản, Khoa Dinh dưỡng cộng đồng; Các phòng chức năng gồm Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Công tác chính trị - Học sinh Sinh viên; các đơn vị hỗ trợ đào tạo và dịch vụ xã hội gồm Ban Quản lý cơ sở 2, Thư viện, Trung tâm Bồi dưỡng Khoa học giáo dục, Trung tâm nghiên cứu và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt – REACH (thuộc khoa Giáo dục đặc biệt), Trường Mầm non thực hành; các bộ môn trực thuộc khoa; Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng viên chức, người học, Hội đồng kỉ luật viên chức, người học, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Thanh tra nhân dân (trực thuộc BCH Công Đoàn trường), Trung đội Dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy chữa cháy.

Trường tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT về kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trường hoạt động theo cơ chế của một đơn vị sự nghiệp công lập, phụ thuộc vào ngân sách nhà nước cấp hàng năm. Một số hoạt động có thu kinh phí nhưng không đáng kể. Nhiều yếu tố thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức đang tác động mạnh mẽ đến định hướng phát triển triển, đến sự ổn định tâm lý của CBVC, đến chất lượng đào tạo, nhưng đó cũng là cơ hội để trường tạo ra động lực mới, sinh lực mới cho sự phát triển. Những thuận lợi đến chủ yếu từ nội tại của Trường như truyền thống đoàn kết, tính cảm, thương yêu, chia sẻ lẫn nhau; sự cam kết và luôn quyết tâm giữ vững chất lượng đào tạo của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, của từng giảng viên, viên chức; chất lượng đội ngũ giảng viên; tính dân chủ và công bằng trong chỉ đạo, lãnh đạo và quản lý ở cấp trường, cấp khoa và cấp tổ bộ môn. Trong năm học 2019-2020, sự thiếu hụt và chất lượng của nhân sự quản lý ở cả 03 cấp (Trường, Khoa – Phòng – Trung tâm, Tổ bộ môn) – nhất là việc chưa có nhân sự Hiệu trưởng, chưa xây dựng chiến lượt 05 năm để phát triển Trường, việc nâng chuẩn giáo viên tiểu học, trung học cơ sở (theo Luật giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/7/2020)- việc tuyển sinh không đảm bảo số lượng ở các ngành ngoài sư phạm (CTXH, KTGĐ) thật sự là những khó khăn, thách thức tác động sâu sắc đến sự ổn định và phát triển của trường. 

Đề án vị trí việc làm có ý nghĩa xác định thực trạng về biên chế và vị trí việc làm trong Trường, từ đó có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung nhân sự, bố trí biên chế phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí việc làm, ngạch viên chức cụ thể. Trên cơ sở đó, Trường xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc trong Trường
- Quyết định số 43/QĐ ngày 25/9/1976 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường Sư phạm Mẫu giáo trung ương số 3.
- Quyết định 2064/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 1657/QĐ-BGDĐT ngày 13/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

2. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, chủ trương xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế
- Luật viên chức số 58/2010/QHXII ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật viên chức.

- Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng.

- Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Quyết định số 47/2014/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
 VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1 Hiệu trưởng

1.2 Phó Hiệu trưởng

1.3 Trưởng khoa, Trưởng phòng, Trưởng ban, Giám đốc trung tâm, Hiệu trưởng Trường MNTH, Trưởng Thư viện.
1.4 Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng Trường MNTH.

1.5 Tổ trưởng Tổ Bộ môn (trực thuộc khoa), Tổ trưởng chuyên môn (trực thuộc Trường MNTH).
2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

2.1 Giảng viên hạng II, giảng viên hạng III.

2.2 Giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng IV.

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

3.1 Chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.

3.2 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68.

3.3 Nhân viên hợp đồng khoán thời vụ.
II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Tổng số người làm việc là 202 người, trong đó biên chế, hợp đồng làm việc là 190 người, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 là 12 người. Cụ thể như sau: 

	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	SỐ LƯỢNG NGƯỜI 
LÀM VIỆC 

	1
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
	67

	1.1
	Hiệu trưởng
	1

	1.2
	Phó Hiệu trưởng
	2

	1.3
	Trưởng khoa, Trưởng phòng, Trưởng ban, Giám đốc trung tâm, Hiệu trưởng Trường MNTH, Trưởng Thư viện
	21

	1.4
	Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng Trường MNTH
	19

	1.5
	Tổ trưởng Tổ Bộ môn (trực thuộc khoa), Tổ trưởng chuyên môn (trực thuộc Trường MNTH)
	24

	2
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP
	83

	2.1
	Giảng viên hạng II, giảng viên hạng III
	54

	2.2
	Giáo viên mầm non hạng II, giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng IV
	29

	3
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM GẮN VỚI CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ
	52

	3.1 
	Chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự
	40

	3.2
	Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68
	12


III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
1. Viên chức tương ứng chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 15 người, chiếm 7,4%.
2. Viên chức tương ứng chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 173, chiếm 85,6%.
3. Viên chức tương ứng chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương: 02 người, chiếm 1%.
4. Chức danh khác: 12 người, chiếm 6%.
Phần III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép kí hợp đồng lao động dạng khoán việc, thời vụ đối với một số vị trí có tính chất thời vụ như tưới cây, bảo trì, bảo dưỡng; kí hợp đồng với công ty bảo vệ để thực hiện công việc bảo vệ ở cơ sở 2 của Trường.

	Nơi nhận:
- Vụ TCCB, Bộ GĐĐT;

- PHT Bình;

- Lưu: VT, TCHC.
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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